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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
   Đọc đoạn trích sau:
           (...)
Từ cửa sổ máy bay
Nhìn về mặt đất
Bỗng nhiên con sửng sốt
Lại gặp một vòm xanh thăm thẳm của bầu trời
Mây trắng đi lững thững dưới kia
Như những cái nấm lơ lửng
Nhưng con biết đằng sau màu mây ấy
Là một thiên đường có thật
Ở đó có ngôi nhà gianh vách trát đất
Là lâu đài của mẹ con mình
Trước cửa, dậu cúc tần xanh
Sau lưng mảnh ao làng
Trăng lên có tiếng cá quẫy
Ở đó có nàng tiên
Biết hát ca và cấy lúa
Biết đến với con khi con đau khổ

Và sau mỗi chặng đường gian lao
Con lại trở về
Sưởi ấm trong tình thương đôi mắt mẹ
Giá lạnh tan đi
Tràn đầy niềm tin và nghị lực
Con lại cười vang như sóng dưới bầu trời...
                                       (Trích Bức thư viết bên cửa sổ máy bay, Trần Đăng Khoa,  
Nguồn https://www.thivien.net)                       
       Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn trích trên.
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (0,5 điểm). Đề tài của đoạn trích trên là gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong trong hai dòng thơ sau:            
                                           Ở đó có ngôi nhà gianh vách trát đất
	                                 Là lâu đài của mẹ con mình
Câu 4 (1,0 điểm). Tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình người con được thể hiện như thế nào qua đoạn trích?
Câu 5 (1,0 điểm). Thông điệp có ý nghĩa nhất với em từ đoạn trích trên là gì? Vì sao em chọn thông điệp đó?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đặc điểm nhân vật người bố trong truyện ngắn “Bố tôi” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
BỐ TÔI
	Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi.
Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ mỉm cười rồi đi về núi.
Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con mình vừa gửi thư về”. Mẹ tôi hỏi: “Thư đâu?”. Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Ôi, con mình viết chữ đẹp quả! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc là không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở bưu điện đọc giùm?” Ông nói:  “Nó là con tôi, nó viết gì tôi biết cả.”. Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lả, ngay cả những lá thư đầu tiên nét chữ còn non nớt.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.
(Theo Nguyễn Ngọc Thuần, in trong “Bồi dưỡng học sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt” – Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012.)
*Chú thích: Nguyễn Ngọc Thuần (1972) quê ở Tân Thiện - Hàm Tân, Bình Thuận, là một nhà văn trẻ đầy triển vọng ở thể loại văn xuôi đương đại, là thành viên của Hội nhà văn Việt Nam. Các tác phẩm của ông được viết bằng cả tấm lòng yêu trẻ thơ, hóa thân thành một người bạn đồng trang lứa tạo nên thế giới trong từng trang văn sự giản dị, thân thuộc, bình yên, trong sáng, tinh khiết như tâm hồn của trẻ nhỏ, ngôn từ, giọng văn đầy chất cổ tích, tạo cảm giác đa chiều trong mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau hay nhân vật với độc giả. 
Câu 2 (4,0 điểm): Hiện nay còn nhiều bạn học sinh chưa biết cách vượt qua những căng thẳng và áp lực  trong học tập. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em để giải quyết vấn đề trên.
                                                          ------------Hết-----------

GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	Phần 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
I
	1
	- Thể thơ: tự do
	0,5

	
	2
	-  Đề tài: tình mẫu tử
	0,5

	
	3
	- Biện pháp tu từ so sánh: ngôi nhà gianh vách trát đất/Là lâu đài của mẹ con mình
- Tác dụng: 
+ Làm cho cách diễn đạt sinh động, gợi hình ảnh, gợi cảm xúc, gây ấn tượng.
+ Góp phần làm nổi bật hình ảnh ngôi nhà bé nhỏ, đơn sơ, thiếu thốn nhưng trong suy nghĩ của con luôn đẹp đẽ, sang trọng, lộng lẫy, đủ đầy.  
+ Thể hiện thái độ yêu quý, trân trọng mái ấm gia đình; mong muốn mỗi người hãy nâng niu, gìn giữ tình cảm mẫu tử thiêng liêng.  
	1,0

	
	4

	- Tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình người con: 
+ Kính yêu, biết ơn, tự hào về mẹ.
+ Vui sướng, hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của mẹ.
+ Trân trọng, nâng niu những kỉ niệm tuổi thơ, những năm tháng bình yên bên mẹ, bên gia đình.
+... 
(Từ 3 ý cho điểm tối đa) 
	1,0





	
	5

	- Lựa chọn thông điệp tâm đắc nhất.
- Có cách giải thích hợp lí (Từ 2 lí do cho điểm tối đa)
	0,25

0,75

	II
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nghệ thuật xây dựng nhân vật người bố trong truyện ngắn “Bố tôi” của Nguyễn Ngọc Thuần .
	2,0

	
	
	 a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng đoạn văn:
 Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ). Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung: Phân tích đặc điểm nhân vật người bố trong truyện ngắn “Bố tôi” của Nguyễn Ngọc Thuần
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp làm rõ nội dung trọng tâm của đoạn văn:
* Xác định được các ý phù hợp để tập trung làm rõ nội dung đoạn văn, sau đây là một số gợi ý:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và nhân vật người bố trong truyện.
- Phân tích đặc điểm nhân vật người bố qua các phương diện: hành động, cử chỉ, lời nói, phẩm chất...làm nổi bật chủ đề của truyện. 
+ Một người bố luôn quan tâm con, dõi theo con, thấu hiểu những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của con: “Nó là con tôi, nó viết gì tôi biết cả”
+ Nhận được thư con, ông “lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra”.  Rồi ông  xếp thư vào trong tủ cùng những lá thư trước “những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm vào mặt rồi cất đi, không thiếu một lá”…Người bố rất trân trọng, nâng niu, yêu thương tất cả những gì thuộc về con...
+ ....
- Khẳng định nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả.
- Đánh giá khái quát về nhân vật
	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai những nội dung đã xác định. 
- Trình bày rõ hệ thống các ý.
- Sử dụng đa dạng các hình thức trích dẫn; kết hợp phân tích với nhận xét, đánh giá đặc điểm nhân vật.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện những nhận xét, đánh giá sâu sắc về nghệ thuật xây dựng nhân vật, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2

	Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết: học sinh chưa biết cách vượt qua những căng thẳng và áp lực  trong học tập
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: học sinh chưa biết cách vượt qua những căng thẳng và áp lực  trong học tập
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận.
1. Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
2. Triển khai vấn đề nghị luận:
c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận.
1. Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
2. Triển khai vấn đề nghị luận:
 -> Có thể triển khai theo hướng:
- Giải thích vấn đề nghị luận
- Bàn luận:
+ Thực trạng:Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố lớn và các trường chuyên, lớp chọn. Nhiều học sinh phải đối mặt với lịch học dày đặc, bài tập về nhà quá nhiều, và kỳ vọng quá cao từ phía phụ huynh….
+ Nguyên nhân:
•	Chương trình học quá tải 
•	Kỳ vọng quá cao từ gia đình và xã hội
•	Sự cạnh tranh gay gắt 
+ Hậu quả:
Nếu không được giải quyết kịp thời, áp lực học tập có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng:
•	Suy giảm sức khỏe 
•	Giảm hiệu quả học tập
•	Các vấn đề về tâm lý
+ Ý kiến trái chiều : Một số người cho rằng áp lực học tập là điều cần thiết để thúc đẩy học sinh cố gắng và đạt được thành tích cao. Tuy nhiên, quan điểm này cần được xem xét lại….
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục: 
+Tạo thói quen học tập tích cực
+Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần
+Tham gia các hoạt động ngoại khóa
+Cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lí học đường
+…
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Lưu ý : Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, có cách diễn đạt tương đương tập trung làm rõ vấn đề nghị luận, có lập luận và lý giải hợp lý phù hợp với chuẩn mực đạo đức pháp luật vẫn cho điểm tối đa.
	1,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
	1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


--------- Hết ----------

